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Hà Nội, ngày     tháng 01 năm 2024 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN THI CÔNG NHẬN ĐIỂM, CỘNG ĐIỂM HỌC PHẦN 

TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 1) 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHCN ngày        tháng       năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

1. Danh sách sinh viên được miễn thi công nhận điểm 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

Học phần được miễn thi công nhận điểm 

Thành tích 
Tên học phần Mã TC 

Điểm được 
công nhận 

1 23021655 Đào Thiên Phong 22/10/2005 K68CA1 Nhập môn lập trình INT1008 22 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

2 20020003 Nguyễn Hải Bình 10/12/2002 K65CB Nhập môn an toàn thông tin INT3213 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

3 20020003 Nguyễn Hải Bình 10/12/2002 K65CB Tin sinh học INT3407 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
Regional 2023 (vòng khu vực 
và quốc tế) 

4 20020006 
Đào Quang Thái 
Dương 

08/06/2002 K65CB Phát triển ứng dụng di động INT3120 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

5 20020006 
Đào Quang Thái 
Dương 

08/06/2002 K65CB Thiết kế giao diện người dùng INT3115 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
Regional 2023 (vòng khu vực 
và quốc tế) 

6 20020044 Lê Sỹ Đan 13/03/2002 K65CB Lập trình mạng INT3304 1 3 9 
Giải ba kỳ thi ICPC National 
2023(vòng quốc gia) 

7 20020011 Hoàng Phan Hữu Đức 23/01/2002 K65CCLC Đồ họa máy tính INT3403 2 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
Regional 2023 (vòng khu vực 
và quốc tế) 

8 20020011 Hoàng Phan Hữu Đức 23/01/2002 K65CCLC 
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng 
phần mềm 

INT3117 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

9 20020013 Dương Thanh Hiền 13/08/2002 K65CCLC Khai phá dữ liệu INT3209 1 3 9 
Giải ba kỳ thi ICPC National 
2023(vòng quốc gia) 

10 21020043 Nguyễn Việt Dũng 11/11/2003 K66CACLC2 Phân tích và thiết kế hướng đối INT3110E 20 3 10 Giải nhì  kỳ thi ICPC 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

Học phần được miễn thi công nhận điểm 

Thành tích 
Tên học phần Mã TC 

Điểm được 
công nhận 

tượng National 2023(vòng quốc gia) 

11 21020043 Nguyễn Việt Dũng 11/11/2003 K66CACLC2 Tin sinh học INT3407E 20 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
Regional 2023 (vòng khu vực 
và quốc tế) 

12 21020071 Nguyễn Huy Hiệu 11/03/2003 K66CB Khai phá dữ liệu INT3209 2 3 10 
Vô địch kỳ thi Procon Việt 
Nam 2023 

13 21020005 Đào Duy Chiến 23/03/2003 K66CCLC Đồ họa máy tính INT3403 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

14 21020010 Trần Thùy Dương 12/08/2003 K66CCLC Đồ họa máy tính INT3403 1 3 9 
Giải ba kỳ thi ICPC National 
2023(vòng quốc gia) 

15 21020015 Phạm Hoàng Hải 01/10/2003 K66CCLC Phát triển ứng dụng Web INT3306 3 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

16 21020033 Vũ Quốc Tuấn 01/11/2003 K66CCLC An toàn và an ninh mạng INT3307 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

17 21020033 Vũ Quốc Tuấn 01/11/2003 K66CCLC Nhập môn an toàn thông tin INT3213 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

18 21020097 Phạm An Đức Vinh 12/08/2003 K66CCLC Đồ họa máy tính INT3403 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

19 21020097 Phạm An Đức Vinh 12/08/2003 K66CCLC Trí tuệ nhân tạo INT3401 4 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
Regional 2023 (vòng khu vực 
và quốc tế) 

20 21020004 Nguyễn Công 15/07/2003 K66CCLC Phát triển ứng dụng Web INT3306 1 3 9 
Giải khuyến khích kỳ thi 
ICPC National 2023(vòng 
quốc gia) 

21 21020055 Trần Thùy Dung 22/07/2003 K66CCLC Đồ họa máy tính INT3403 2 3 9 
Giải khuyến khích kỳ thi 
ICPC National 2023(vòng 
quốc gia) 

22 21020007 Huỳnh Tiến Dũng 31/07/2003 K66CCLC An toàn và an ninh mạng INT3307 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
Regional 2023 (vòng khu vực 
và quốc tế) 

23 21020007 Huỳnh Tiến Dũng 31/07/2003 K66CCLC Nhập môn an toàn thông tin INT3213 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

24 21020018 Trần Thị Thu Huệ 13/06/2003 K66CCLC Đồ họa máy tính INT3403 2 3 9 Giải khuyến khích kỳ thi 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

Học phần được miễn thi công nhận điểm 

Thành tích 
Tên học phần Mã TC 

Điểm được 
công nhận 

ICPC National 2023(vòng 
quốc gia) 

25 21020027 Phạm Thanh Sơn 29/04/2003 K66CCLC Đồ họa máy tính INT3403 2 3 9 
Giải khuyến khích kỳ thi 
ICPC National 2023(vòng 
quốc gia) 

26 21020031 Ngô Văn Tuân 02/09/2003 K66CCLC Đồ họa máy tính INT3403 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

27 21020761 Lê Anh Đức 25/08/2003 K66CD Nhập môn an toàn thông tin INT3213 1 3 9 
Giải khuyến khích kỳ thi Sinh 
viên với An toàn thông tin 
ASEAN 2023 

28 22021105 Vũ Minh Châu 21/03/2004 K67CC Nhập môn an toàn thông tin INT3213 1 3 9 
Giải khuyến khích kỳ thi Sinh 
viên với An toàn thông tin 
ASEAN 2023 

29 22021122 Nguyễn Hồng Quân 16/10/2004 K67CCLC Phát triển ứng dụng Web INT3306 4 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

30 22021123 Nguyễn Chí Thanh 19/06/2004 K67CCLC Phát triển ứng dụng Web INT3306 2 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

31 23020037 Lê Minh Đạt 04/11/2005 K68CB Nhập môn lập trình INT1008 3 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

32 23020016 Nguyễn Mạnh Cường 15/09/2005 K68CB Nhập môn lập trình INT1008 3 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

33 23020126 Bùi Đăng Nguyên 27/12/2005 K68CD Nhập môn lập trình INT1008 3 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

34 23020145 Trần Đình Phước Sơn 28/03/2005 K68CB Nhập môn lập trình INT1008 3 3 9 
Giải ba kỳ thi ICPC National 
2023(vòng quốc gia) 

35 23020116 Nguyễn Quốc Minh 02/03/2005 K68CC Nhập môn lập trình INT1008 4 3 9 
Giải ba kỳ thi ICPC National 
2023(vòng quốc gia) 

36 21020055 Trần Thùy Dung 22/07/2003 K66CCLC Nhập môn an toàn thông tin INT3213 1 3 9 
Giải khuyến khích kỳ thi Sinh 
viên với An toàn thông tin 
ASEAN 2023 

37 21020207 Đoàn Đức Kiên 04/09/2003 K66CACLC2 Mạng không dây INT3303 20 3 10 
Vô địch kỳ thi Procon Việt 
Nam 2023 

38 21020026 Trần Minh Sáng 28/11/2002 K66CC Khai phá dữ liệu INT3209 3 3 10 Giải nhì  kỳ thi ICPC 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

Học phần được miễn thi công nhận điểm 

Thành tích 
Tên học phần Mã TC 

Điểm được 
công nhận 

Regional 2023 (vòng khu vực 
và quốc tế) 

39 21020026 Trần Minh Sáng 28/11/2002 K66CC Thiết kế giao diện người dùng INT3115 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

40 21020030 Nguyễn Anh Tú 18/07/2003 K66CCLC An toàn và an ninh mạng INT3307 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

41 21020030 Nguyễn Anh Tú 18/07/2003 K66CCLC Đồ họa máy tính INT3403 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
Regional 2023 (vòng khu vực 
và quốc tế) 

42 21020032 Đỗ Minh Tuấn 12/05/2003 K66CCLC Nhập môn an toàn thông tin INT3213 1 3 9 
Giải khuyến khích kỳ thi Sinh 
viên với An toàn thông tin 
ASEAN 2023 

43 21020394 Kiều Minh Tuấn 05/01/2003 K66CCLC Nhập môn an toàn thông tin INT3213 1 3 9 
Giải khuyến khích kỳ thi Sinh 
viên với An toàn thông tin 
ASEAN 2023 

44 22021108 Vũ Huy Hoàng 05/09/2004 K67CCLC Phát triển ứng dụng Web INT3306 4 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

45 22021121 Nguyễn Đăng Quân 11/05/2004 K67CCLC Phát triển ứng dụng Web INT3306 4 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

46 23020161 Quách Đức Thiện 03/03/2005 K68CC Nhập môn lập trình INT1008 4 3 9 
Giải ba kỳ thi ICPC National 
2023(vòng quốc gia) 

47 23020040 Trần Thành Đạt 23/03/2005 K68CB Nhập môn lập trình INT1008 3 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

48 23020107 Nguyễn Sỹ Mạnh 07/01/2005 K68CC Nhập môn lập trình INT1008 4 3 9 
Giải ba kỳ thi ICPC National 
2023(vòng quốc gia) 

49 23020149 Lê Minh Tuấn 24/11/2005 K68CC Nhập môn lập trình INT1008 4 3 9 
Giải ba kỳ thi ICPC National 
2023(vòng quốc gia) 

50 23020027 Nguyễn Trung Dũng 13/07/2005 K68CD Nhập môn lập trình INT1008 1 3 10 
Giải nhì  kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

51 23020114 Nguyễn Lê Minh 01/05/2005 K68CD Nhập môn lập trình INT1008 3 3 9 
Giải ba kỳ thi ICPC National 
2023(vòng quốc gia) 

52 21021041 Nguyễn Văn Thắng 04/01/2003 K66E Cơ học kỹ thuật 1 EMA2036 4 3 10 
Giải nhì  kỳ thi Olympic vật 
lý sinh viên toàn quốc 



Ấn định danh sách gồm có 52 sinh viên./. 

2. Danh sách sinh viên được cộng điểm 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

Học phần được cộng điểm 

Thành tích 
Tên học phần Mã TC 

Điểm được 
cộng 

1 20020082 Lê Minh Quyết 15/01/2002 K65CACLC2 Tin sinh học INT3407E 20 3 1 
Tham gia kỳ thi Procon Việt 
Nam 2023 

2 20020156 Phạm Đức Thắng 03/10/2002 K65CACLC2 Tin sinh học INT3407E 20 3 1 
Tham gia kỳ thi Procon Việt 
Nam 2023 

3 21020043 Nguyễn Việt Dũng 11/11/2003 K66CACLC2 Lý thuyết thông tin INT2044E 22 3 1 
Tham gia kỳ thi OLP Tin học 
sinh viên - Siêu Cúp 

4 21020050 Bùi Minh Thành 13/11/2003 K66CACLC3 
INT3110E 21 

Phân tích và 
thiết kế hướng 
đối tượng 3 

1 
Tham gia kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

5 21020037 Nguyễn Đức Thuận 01/01/2003 K66CCLC 
INT3403 1 

Đồ họa máy 
tính 3 

1 
Tham gia kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

6 22028145 Bùi Thị Ngọc Ánh 05/06/2004 K67CACLC3 Lập trình hướng đối tượng INT2204 24 3 1 
Tham gia kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

7 22021125 La Nguyễn Thị Trâm 12/05/2004 K67CCLC Lập trình hướng đối tượng INT2204 2 3 1 
Tham gia kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

8 22028007 Nguyễn Hoàng Dương 19/01/2004 K67CACLC4 
INT2212E 22 

Kiến trúc máy 
tính 4 

1 
Tham gia kỳ thi ICPC 
National 2023(vòng quốc gia) 

Ấn định danh sách gồm có 8 sinh viên./. 

 


